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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOAN LỚP 2- HKI (2015- 2016) 

Mạch kiến thức,  

kĩ năng 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng  

TNKQ TL 
TNK

Q 
TL TNKQ TL 

TNK

Q 
TL 

Số và phép tính: 

cộng, trừ trong 

phạm vi 100 
Số câu 

3 

(C1,2,3

) 

  
1 

(Câu 7) 

1 

(Câu 

6) 

 4 1 

Số 

điểm 
3,0   2,0 1,0  4,0 2,0 

Đại lượng và đo 

đại lượng: dm Số câu 
1 

(Câu 4) 
     1  

Số 

điểm 
1,0      1,0  

Yếu tố hình học: 

hình tứ giác. Số câu 
1 

(Câu 5) 
     1  

Số 

điểm 
1,0      1,0  

Giải bài toán về 

ít hơn. 

Số câu 
   

1 

(Câu 8) 
   1 

Số 

điểm 
   2,0    2,0 
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Tổng 

Số câu 5   2 1  6 2 

Số 

điểm 
5,0   4,0 1,0  6,0 4,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


